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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 244/2022/HS-PT 

Ngày: 06-7-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tồn 

          Các thẩm phán:                           Ông Vũ Thanh Liêm 

Ông Nguyễn Tấn Trường 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Phong, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Chiến, Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 206/2022/TL T-H  

ngày 24 tháng 5 năm 2022  ối v i    cáo Nguyễn Đức H về tội “Giết người”. 

Do có kháng cáo của    cáo  ối v i Bản án hình sự s  thẩm số 23/2022/H -ST 

ngày 20/4/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Đức H (Quàng), sinh ngày 20/02/1992 tại Đà Nẵng; N i cư trú: 

Tổ 70, phường H1, quận L, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao  ộng phổ 

thông; Trình  ộ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Quốc t ch: Việt 

Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Đức H2 (c) và  à Mai Th  Thu   (s); 

Tiền án, tiền sự: Chưa; Nhân thân: Ngày 28/02/2011,    Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng xử phạt 09 tháng tù giam về tội “Cưỡng  oạt tài sản”. Ngày 

31/5/2016,    Tòa án nhân dân quận L, thành phố Đà Nẵng xử phạt 15 tháng tù 

giam về tội “Trộm cắp tài sản”. B  cáo     ắt giam ngày 27/9/2021, có mặt 

  Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức H: ông Trần Tuấn L1 - Luật sư 

thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nư c thành phố 

Đà Nẵng, có   n xin hoãn phiên tòa 

  Bị hại: Ông Lê T (Đen), sinh ngày 23/12/1990. N i cư trú: Tổ 70, phường 
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H1, quận L, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do có nghi ngờ anh Lê T nói xấu mình, nên khoảng 20 giờ ngày 

26/7/2021 Nguyễn Đức H  iều khiển xe mô tô BK  43F1-40610  ến nhà anh T 

 ể nói chuyện. Trên  ường  i, H nhặt một con dao tại  ãi rác K kẹp vào xe mô 

tô. Khi  ến trư c nhà anh T, H dựng xe ở lề  ường rồi  i  ến trư c nhà gọi anh 

T ra  ể nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, anh T không thừa nhận  ã nói xấu H 

nên H  ực tức rồi dùng tay  ánh vào mặt anh T một cái. Lúc  ó, anh T cũng 

dùng tay  ánh lại H một cái vào mặt thì H chạy ra ngoài xe lấy con dao  uổi 

 ánh anh T, anh T thấy vậy liền chạy vào phòng khách, H cầm dao  uổi theo, 

anh T tiếp tục chạy qua tiệm tóc của vợ anh T  ên cạnh phòng khách  ể trốn. 

Khi anh T vừa nghiêng người  ể  i qua tiệm tóc, thì H  uổi k p và phóng con 

dao trúng vào vùng ngực phải của anh T, sau  ó con dao r i xuống  ất. Thấy 

anh T    thư ng, H cùng vợ anh T là ch  Văn Thanh Thu T1  ưa anh T  i Bệnh 

viện Giao thông vận tải cấp cứu. 

Tại Bản kết luận giám   nh pháp y số 1000/C09C-DD3 ngày 13/8/2021 

của  hân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận thư ng tích của 

anh như sau: Tổn thư ng màng phổi phải, tổn thư ng nhu mô phổi, gãy xư ng 

sườn số 6  ên phải. Tỷ lệ tổn thư ng c  thể là 16%. 

Tang vật thu giữ. 

  01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha  irius BK  43F1 - 40610. 

  01 (một) con dao dài 35cm, lưỡi 27cm, cán 08cm; loại dao chọc tiết lợn. 

Về dân sự: Gia  ình Nguyễn Đức H  ã  ồi thường 95.000.000 , anh Lê T 

không yêu cầu  ồi thường gì thêm. 

Tại   n án h nh s  s  thẩm s          H - T ngà            c a Tòa 

án nhân dân thành ph  Đà Nẵng đ  qu  t đ nh: 

  Tuyên  ố B  cáo Nguyễn Đức H phạm tội “Giết người" . 

  Căn cứ: Điểm n Khoản 1 Điều 123;  iểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Đức H 11 (mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

 ắt giam, ngày 27/9/2021. 

Ngoài ra,  ản án s  thẩm còn quyết   nh về phần xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy   nh của pháp luật.\ 

Ngày 21 tháng 4 năm 2022,    cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 

ngày 29/4/2022    hại Lê T xin giảm nhẹ hình phạt. 
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Quan  iểm của  ại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho 

rằng, án s  thẩm  ã xét xử    cáo về tội “Giết người”  iểm n khoản 1 Điều 123 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ, kháng cáo    cáo và    hại nhưng không có tình tiết 

giảm nhẹ nào m i  ề ngh  HĐXX y án s  thẩm.  

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ược thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau: 

  [1] Về tố tụng: Luật sư Trần Tuấn L1, có   n  ề ngh  hoãn phiên tòa do 

 ận công tác nhưng    cáo thấy không cần thiết phải có mặt luật sư ,    cáo  ồng 

ý xử vắng mặt luật sư,    cáo tự  ào chữa . Do vậy, HĐXX tiến hành xét xử theo 

qui   nh tại  iểm a, khoản 1 Điều 351 BLTH  

[2] Xét lời khai nhận tội của    cáo Nguyễn Đức H tại phiên tòa hôm nay 

phù hợp v i lời khai của người    hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ s  vụ án, Hội  ồng xét 

xử có  ủ c  sở khẳng   nh: Khoảng 20 giờ ngày 26/7/2021, tại tổ 70, phường 

H1, quận L,  nghi ngờ anh Lế T nói xấu mình, Nguyễn Đức H  ến nhà anh T tại 

tổ 70 phường H1  ể giải quyết mâu thuẫn, tại  ây các  ên cãi vả dùng tay  ánh 

nhau, lúc này H ra xe lấy dao mang theo dài 35cm, lưỡi 27cm, cán 08cm (loại 

dao chọc tiết lợn)  ể  ánh T, thấy vậy T  ỏ chạy H dùng dao ném trúng vào 

ngực phải của anh Lê T, hậu quả T    gãy xư ng sườn số 6  ên phải, tổn thư ng 

màng phổi, tổn thư ng nhu mô phổi, tỉ thư ng tích 16%. Do  ược  ưa  i cấp 

cứu k p thời nên anh T không chết là ngoài ý muốn    cáo. Vì vậy,Tòa cấp s  

thẩm    cáo áp dung  iểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, xử    cáo 

Nguyễn Đức H về tội “Giết người” là có căn cứ,  úng người,  úng tội,  úng 

pháp luật. 

  [2] Xét kháng cáo của    cáo Nguyễn Đức H và    hại Lê T xin giảm nhẹ 

hình phạt thì thấy. 

Hành vi phạm tội của    cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, do nghi ngờ 

người    hại nói xấu mình mà    cáo  ã dùng hung khí nguy hiểm (con dao)  ến 

nhà    hại gây gổ truy  uổi và dùng dao ném trúng vào vùng ngực phải    hại, dù 

chỉ 16% thường tích nhưng người    hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan 

của    cáo. Hành vi phạm tội của    cáo là có tính chất côn  ồ,  ã trực tiếp xâm 

phạm  ến tính mạng, sức khoẻ của người khác,  ồng thời gây ảnh hưởng xấu 

 ến tình hình trật tự tr  an xã hội. Vì vậy, Tòa cấp s  thẩm áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ quy   nh tại  iểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 57 BLH  

Đồng thời,    cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy   nh tại khoản 1 Điều 51, Điều 

54 BLH  BLH  xử phạt    cáo 11 (mười một) năm tù là  úng người  úng tội. 

Tuy nhiên, xét thấy quá trình  iều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm 

nay    cáo khai  áo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; 

sau khi phạm tội  ã tác  ộng gia  ình  ồi thường cho người    hại (95.000,000 ) 
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nên cần áp dụng thêm 1 tình tiết giảm nhẹ tại  iểm s  iều 51 BLH ,    cáo phạm 

tội thuộc trường hợp “phạm tội chưa  ạt”. Hoàn cảnh gia  ình    cáo khó khăn, 

thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Người    hại trình  ày tại   n kháng cáo cho 

rằng,    cáo v i    hại là  ạn  è có quan hệ  à con,    cáo là lao  ộng chính duy 

nhất. Ngoài ra, sau khi gây án    cáo liền  ưa    hại cấp cứu k p thời, như vậy 

người phạm tội  ã ngăn chặn làm giảm tác hại tội phạm qui   nh tại  iểm a 

khoản 1 Điều 51 BLH , sau  ó  ầu thú khai nhận hành vì phạm tội. Dù gia  ình 

   cáo rất khó khăn nhưng  ã  ồi thường  ược số tiền 95.000.000 . Do có phát 

sinh tình tiết m i tại phiên tòa nên Cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo    cáo, 

   hại giảm cho    cáo một phần về hình phạt  ể thể hiện tính nhân  ạo, khoan 

hồng  ổi nhưng người  iết ăn năng hối cải. 

[3] Về án phí H  T:    cáo không phải ch u do kháng cáo  ược chấp 

nhận. 

  Các quyết   nh khác của Bản án s  thẩm không có kháng cáo, không    

kháng ngh   ã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

ngh . HĐXX không xét 

QUYẾT ĐỊNH: 

   1. Căn cứ vào: Điểm   khoản 1 Điều 355; Điều 257 Bộ luật Tố tụng hình 

sự 2015. 

Chấp nhận kháng cáo của    hại và    cáo, sửa án s  thẩm về hình phạt. 

          Tuyên  ố B  cáo Nguyễn Đức H phạm tội “Giết người" . 

  Căn cứ: Điểm n Khoản 1 Điều 123;  iểm a,  , s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; khoản 1 Điều 54; khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Đức H 10 năm 6 tháng (mười năm sáu tháng) tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày  ắt giam, ngày 27/9/2021. 

  Các Quyết   nh khác không có kháng cáo, không    kháng ngh  có hiệu 

lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 

Về án phí H  T: B  cáo không phải ch u án phí H  T do kháng cáo  ược 

chấp nhận. 

  4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

CÁC THẨM PHÁN 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Thanh Liêm               Nguyễn Tấn Trường 

        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Tồn 

 


